 QUY TRÌNH LẬP VÀ CẬP NHẬT LƯU TRÌNH SƠN ASHLEY

1. LẬP MỚI LƯU TRÌNH SƠN ASHLEY .
Bước 1 — Tiếp nhận yêu cầu
Nhận yêu cầu từ: phòng Kinh doanh, khách hàng Ashley, hoặc khi có đơn hàng/mẫu mới.
Thu thập: mã hàng (Item), loại gỗ (Wood & Veneer Type), độ bóng (Gloss), màu chuẩn (color standard), ngày cần hoàn thành.
Bước 2 — Chuẩn bị tài liệu tham chiếu
Mở 2 tài liệu chính thức: Phụ Lục 1 (Tên và định nghĩa bước sơn ) + Qui trình mầu (Form qui  trình mẫu có logo Ashley).
⚠️ BẮT BUỘC tham khảo REF-01 TRƯỚC TIÊN trước khi chọn bất kỳ tên bước nào.
Bước 3 — Phân tích quy trình công nghệ
Xác định chuỗi công đoạn thực tế: chà nhám → màu → lót → glaze → bóng.
Mỗi công đoạn chọn ĐÚNG 1 Step Name trong 24 bước chuẩn (khớp mục đích — xem Phụ lục 2).
Bước 4 — Điền thông tin từng bước vào mẫu Finishing Schedule
Mỗi dòng = 1 bước, gồm các cột:
	Cột
	Nội dung
	Ghi chú

	No
	Số thứ tự bước
	1, 2, 3...

	Finishing Process Step
	Step Name chuẩn (EN)
	⚠️ KHÔNG viết tắt, KHÔNG tự đặt tên

	Chemical Name
	Tên hóa chất (3 ngôn ngữ EN/CN/VN)
	Ghi tên + mã sản phẩm BTChem

	Chemical Code
	Mã hóa chất
	VD: NC 1212, BT ABR 2410 H 10%

	Mixing Ratio
	Tỷ lệ pha
	VD: 0.5 : 0.25 : 0.25

	Viscosity (s)
	Độ nhớt (giây cup)
	Theo quy định từng bước

	Drying Time (mins)
	Thời gian khô
	Theo thực tế kiểm nghiệm

	Application method
	Phương pháp thi công
	Phun/lau/nhúng + loại dụng cụ



2 CẬP NHẬT LƯU TRÌNH HIỆN TẠI (CHUYỂN ĐỔI SANG MẪU MỚI)
Khi nào cập nhật:
Lưu trình đang sản xuất → chuyển dần, ưu tiên các mã hàng đang chạy đơn lớn.
Khi có thay đổi công nghệ/màu/tỷ lệ → cập nhật ngay bằng mẫu mới.
Khi Ashley yêu cầu cập nhật.
Các bước:
Mở lưu trình cũ → đối chiếu từng công đoạn với 24 Step Name (Bảng đối chiếu Phụ lục 1).
Viết lại theo mẫu mới (REF-02), tăng Revision Number, ghi ngày.
Tự kiểm tra (giống Bước 8 mục 4.1) → Trình duyệt → gửi khách → cập nhật tracking list.











3. LẬP VÀ CẬP NHẬT TRACKING LIST
Mục đích: Theo dõi toàn bộ lưu trình Ashley + tiến độ chuyển đổi (yêu cầu bắt buộc của Ashley).
	Cột
	Nội dung

	STT
	Số thứ tự

	Item / Mã hàng
	Mã sản phẩm Ashley

	Tên lưu trình
	Tên/quy trình hiện tại

	Khách hàng/vendor
	Nhà máy/vendor liên quan

	Trạng thái cũ
	Đang dùng lưu trình cũ / chưa có

	Trạng thái chuyển đổi
	Chưa chuyển / Đã chuyển / Đang chuyển

	Ngày chuyển đổi
	Ngày hoàn tất mẫu mới

	Step Name mới
	Số bước chuẩn dùng

	Ghi chú
	Điểm cần lưu ý, chờ Ashley duyệt...



Quy tắc cập nhật:
Cập nhật ngay sau khi tạo/cập nhật bất kỳ lưu trình nào.
Gửi tracking list cho Ashley khi họ yêu cầu hoặc định kỳ (đề xuất 2 tuần/lần).

4. CÁC LƯU Ý CẤM (KHÔNG ĐƯỢC LÀM)
❌ CẤM tự đặt tên bước mới, viết tắt, hoặc mô tả thay thế khi chưa Ashley phê duyệt.
❌ CẤM dùng tên bước kiểu cũ làm tên bước trong lưu trình mới (VD: "Stain màu sửa gỗ", "Lót NC 1212 (MH) (DNE)") — tên cũ chỉ được phép xuất hiện ở cột Chemical Name/Code.
❌ CẤM bỏ qua Step Finish Definition khi lập/cập nhật lưu trình.
❌ CẤM gửi lưu trình chưa duyệt nội bộ cho khách hàng.
❌ CẤM sửa số liệu kiểm nghiệm (tỷ lệ, độ nhớt, thời gian khô) theo cảm tính — mọi thay đổi phải có kết quả kiểm tra thực tế.


















PHỤ LỤC 1
BẢNG 24 BƯỚC CHUẨN (STEP FINISH DEFINITION)
	#
	Step Name (EN)
	Tiếng Việt
	Mục đích

	1
	PU Sealer
	Sơn lót PU
	Lớp sơn lên gỗ thô/sau màu: bịt lỗ gỗ, tạo bám dính, tạo chiều dày, cải thiện độ mịn trước khi chà nhám

	2
	Equalizer Stain
	Chỉnh sửa cân bằng màu gỗ
	Điều chỉnh/làm đồng đều màu, giảm khác biệt veneer, vân gỗ, gỗ già/non

	3
	Non-Grain-Raising (NGR) Stain
	Sơn tạo vân gỗ (NGR)
	Tạo màu không phồng thớ gỗ, giữ kết cấu vân tự nhiên, màu trong suốt

	4
	Duro Stain (Grain-Highlighting)
	Sơn Duro (tô đậm vân gỗ)
	Sơn đặc, hàm lượng màu cao, lau cho màu nằm trong vân/lỗ gỗ → nổi vân

	5
	Base Color Stain
	Màu nền
	Tạo tông màu chủ đạo, đạt chuẩn màu được duyệt

	6
	Toning Stain
	Sơn màu điều chỉnh
	Phun màu trên bề mặt đã bịt kín để điều chỉnh/đều màu/thay đổi nhẹ tông cuối

	7
	PAD Stain
	Màu PAD
	Sơn bằng vải lau — dây chuyền hàng loạt, màu đều, kiểm soát lượng

	8
	Basecoat
	Lớp sơn lót nền
	Hệ sơn có chất tạo màu, phun lớp mờ/bán mờ → màu nền đồng nhất, che phủ vân gỗ

	9
	Wipe Glaze
	Lau Glaze
	Lau glaze bằng vải rồi lau bớt → chiều sâu + tương phản; không tạo độ dày, phải phủ bảo vệ

	10
	Spray Glaze
	Phun Glaze
	Phun glaze bằng súng → thấm sâu; tạo chiều sâu + tương phản; phải phủ bảo vệ

	11
	Powder Glaze Wiping
	Lau bột bụi
	Lau bột glaze vào bề mặt rồi lau bớt → chiều sâu (giả cổ/vân gỗ)

	12
	Dry Brushing
	Đánh cọ
	Kỹ thuật thủ công: cọ gần khô → điểm nhấn sáng trên khu vực nổi

	13
	Rub-Through / Distressing
	Chà nhám sâu/Làm mòn lớp sơn
	Chà/mài lớp màu trên cùng → lộ màu/gỗ dưới → vẻ cũ kỹ, mộc mạc

	14
	Highlighting
	Chà highlight (làm nổi bật)
	Tạo sáng-tối + chiều sâu → nhấn chi tiết nổi, cạnh, chạm khắc

	15
	Spot-Release Paste (Poloxy)
	Sáp tạo điểm tróc giả cổ
	Quét lớp che tạm → phun màu 2 → gỡ lớp che → lộ màu dưới

	16
	Sanding
	Chà nhám
	Làm mịn/phẳng/chuẩn bị bề mặt — ảnh hưởng trực tiếp vẻ ngoài cuối

	17
	Spatter
	Phun hạt
	Phun giọt sơn màu tương phản → bề mặt đốm/kết cấu (trang trí)

	18
	Cow-Tail Antique Effect
	Hiệu ứng giả cổ đuôi bò
	Vệt sơn/glaze dày lượn sóng như đuôi bò → hiệu ứng giả cổ

	19
	Washcoat
	Sơn Lót Mỏng
	Lớp lót rất mỏng (10–12s) lên gỗ thô → giảm hút màu, tránh lem, màu đều

	20
	Sealer
	Sơn Lót
	Lớp phủ trong suốt (12–16s) sau màu/lót/glaze → khóa + bảo vệ lớp màu

	21
	Topcoat
	Sơn Bóng
	Lớp phủ cuối trong suốt (9–12s) → hoàn thiện + bảo vệ (mờ/bán bóng/bóng)

	22
	Edge Burnishing
	Đánh cọ biên
	Cạnh/góc mịn bóng hơn do ma sát (cố ý = cổ điển; ngoài ý muốn = lỗi)

	23
	Anti-Yellowing Sealer
	Sơn lót chống ố vàng
	Lót trong suốt giảm ố vàng (màu trắng/màu sáng)

	24
	Anti-Yellowing Topcoat
	Sơn phủ hoàn thiện chống ố vàng
	Lớp phủ cuối chống ngả vàng, giữ màu ổn định bền màu










PHỤ LỤC  Bảng tổng hợp thuật ngữ và giải thích thêm
	STT
	Tiếng Hoa
	Thuật ngữ Tiếng Việt
	Tiếng Anh tương đương

	1
	PU封闭底漆
	Sơn lót PU bít kín / Lót PU trám gỗ
	PU Sanding Sealer

	2
	均色染料
	Stain màu làm đều màu (cân bằng màu)
	Equalizer Stain / Dye

	3
	不涨木纹染料 (NGR)
	Stain màu không nổi sợi gỗ (NGR)
	Non-Grain Raising Stain (NGR)

	4
	Duro擦拭染料 (显纹染料)
	Stain màu lau Duro (màu nổi vân gỗ)
	Duro Wiping Stain

	5
	基础着色染料
	Stain màu nhuộm nền / Màu cơ bản
	Base Stain

	6
	修色染料
	Stain màu sửa màu / Dặm màu
	Shading Stain / Toner

	7
	PAD垫涂染料
	Stain màu chấm đệm (lau mút gạc)
	Pad Stain / Padding Dye

	8
	底色漆 (Basecoat)
	Sơn màu nền
	Basecoat

	9
	擦拭釉 (Wipe Glaze)
	Men lau / Glaze lau tạo chiều sâu
	Wipe Glaze

	10
	喷涂釉 (Spray Glaze)
	Men phun / Glaze phun tạo chiều sâu
	Spray Glaze

	11
	粉末釉擦拭
	Glaze bột lau
	Powder Glaze Wipe

	12
	干刷
	Kéo cọ khô / Quét cọ khô
	Dry Brush

	13
	磨透 / 做旧
	Chà lộ cốt / Đánh nhám tạo cũ (giả cổ)
	Rub-through / Distressing

	14
	高光强调
	Nhấn sáng / Tạo điểm nhấn sáng
	Highlighting

	15
	局部脱离膏 (Poloxy)
	Sáp tróc cục bộ / Keo tạo tróc
	Poloxy / Crackle Paste

	16
	砂光
	Xả nhám / Chà nhám
	Sanding

	17
	飞溅效果
	Hiệu ứng đốm văng / Bắn hạt chấm tiêu
	Spatter / Fly Speck Effect

	18
	牛尾纹仿古效果
	Hiệu ứng vệt cọ đuôi bò giả cổ
	Cowtail Antique Effect

	19
	薄封闭底漆 (Washcoat)
	Sơn lót áo mỏng
	Washcoat

	20
	封闭底漆 (Sealer)
	Sơn lót bít tim / Sơn lót bảo vệ
	Sealer / Sanding Sealer

	21
	面漆 (Topcoat)
	Sơn phủ hoàn thiện / Sơn bóng phủ
	Topcoat

	22
	边缘擦亮 (Burnishing)
	Đánh bóng cạnh / Cọ sáng mép cạnh
	Edge Burnishing

	23
	抗黄变封闭底漆
	Sơn lót chống ố vàng
	Non-yellowing Sealer

	24
	抗黄变面漆
	Sơn phủ chống ố vàng
	Non-yellowing Topcoat


Chi tiết phần định nghĩa & mô tả kỹ thuật
1. PU封闭底漆 (Sơn lót PU bít kín):
Là lớp sơn lót thi công trực tiếp lên bề mặt gỗ thô (mộc trắng) hoặc sau khi đã nhuộm màu; có tác dụng bịt kín các lỗ xốp/tim gỗ, tăng độ bám dính cho các lớp sơn tiếp theo, tăng độ dày màng sơn và cải thiện độ phẳng, mịn của bề mặt trước khi xả nhám và phun bóng hoàn thiện.
2. 均色染料 (Tinh màu làm đều màu):
Dùng để điều chỉnh và làm đồng đều màu sắc trên bề mặt gỗ, giảm thiểu độ lệch màu giữa các tấm veneer, vân gỗ, cũng như giữa phần giác gỗ và tâm gỗ. Vật liệu này có thể thi công trước hoặc sau công đoạn nhuộm màu chính.
3. 不涨木纹染料 (NGR) (Tinh màu không nổi sợi gỗ):
Nhuộm màu cho gỗ nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc thớ gỗ tự nhiên, không làm sợi gỗ hút ẩm trương nở hay xù lông. Giúp làm nổi bật vân gỗ tự nhiên, duy trì hiệu ứng vân mở (open-pore) và tạo màu sắc trong trẻo.
4. Duro擦拭染料 (显纹染料) (Tinh màu lau Duro / nổi vân):
Là loại màu lau có độ nhớt cao, hàm lượng bột màu (pigment) lớn; chủ yếu đọng lại trong các tom gỗ và lỗ xốp để tạo độ tương phản rõ nét và làm nổi bật vân gỗ. Thường dùng cho quy trình sơn vân mở hoặc bán mở.
5. 基础着色染料 (Tinh màu nhuộm nền):
Dùng để tạo tông màu chủ đạo cho gỗ và định hình màu sắc nền tảng của thành phẩm. Giúp đạt chuẩn màu đã phê duyệt, giữ màu đồng đều giữa các chi tiết/tấm ván, và tạo nền màu trước khi sơn lót bảo vệ và sơn phủ.

6. 修色染料 (Tinh màu sửa màu / Dặm màu):
Là lớp màu phun lên bề mặt đã sơn lót nhằm điều chỉnh, làm đều hoặc thay đổi nhẹ tông màu cuối cùng. Khác với màu lau (không thấm trực tiếp vào phôi gỗ thô), màu sửa được thi công sau lớp sơn lót. Công dụng gồm: vi chỉnh sắc thái, làm sẫm màu nhẹ, phối khớp màu giữa các chi tiết, khắc phục lệch màu nhẹ và kiểm soát tổng thể tông màu.
7. PAD垫涂染料 (Tinh màu chấm đệm):
Thi công bằng dụng cụ đệm mút hoặc vải gạc thay vì phun hay lau thông thường. Thường dùng trên dây chuyền sản xuất lớn để kiểm soát lượng màu thi công và đảm bảo độ đồng nhất, tránh sai lệch do tay nghề của từng công nhân.
8. 底色漆 (Basecoat) (Sơn màu nền):
Là hệ sơn chứa bột màu (pigment), tạo lớp nền màu đồng nhất bằng cách phun phủ mờ (bán trong) hoặc phủ kín (đục), che phủ một phần hoặc hoàn toàn vân gỗ. Độ nhớt thi công được xác định theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.
9. 擦拭釉 (Wipe Glaze) (Glaze lau tạo chiều sâu):
Dùng vải quét glaze lên bề mặt sản phẩm rồi lau bớt đi một phần nhằm tạo chiều sâu và độ tương phản màu sắc. Có thể dùng sau khi nhuộm màu để tôn vân gỗ tự nhiên, hoặc sau sơn lót màu để làm nổi bật tom gỗ, cạnh viền và đường chỉ phào. Vật liệu này không tạo độ dày màng sơn, sau đó bắt buộc phải phủ thêm lớp sơn bảo vệ trong suốt.
10. 喷涂釉 (Spray Glaze) (Glaze phun tạo chiều sâu):
Dùng súng phun glaze lên bề mặt gỗ đã xử lý, giúp màu đi sâu và hiệu quả hơn vào các khe rãnh, chi tiết lõm và vị trí làm cũ giả cổ. Sau khi phun sẽ lau bớt một phần để tạo chiều sâu và tương phản. Không tạo độ dày màng sơn, bắt buộc phủ lớp bảo vệ trong suốt.
11. 粉末釉擦拭 (Glaze bột lau):
Dùng vải hoặc dụng cụ chuyên dụng quét và miết glaze bột vào thớ gỗ/vân bề mặt rồi lau bớt một phần để tạo hiệu ứng phân lớp và tương phản. Có thể ở dạng paste hoặc dạng lỏng tùy yêu cầu, chủ yếu dùng cho hiệu ứng giả cổ hoặc tôn vân gỗ; không tạo độ dày màng sơn và cần phủ lớp bóng bảo vệ.
12. 干刷 (Kéo cọ khô / Quét cọ khô):
Kỹ thuật thủ công tạo vệt sáng/nhấn sáng ở các vị trí gờ nổi. Thao tác bằng cọ gần như khô, chỉ thấm một lượng rất nhỏ sơn màu hoặc glaze rồi quét nhẹ lên bề mặt để tạo vệt sáng, sọc mảnh hoặc hiệu ứng giả vân gỗ.
13. 磨透 / 做旧 (Chà lộ cốt / Tạo cũ giả cổ):
Xả nhám hoặc mài mòn tại các vị trí chỉ định của lớp sơn bề mặt để lộ lớp màu bên dưới hoặc lộ cốt gỗ, tạo diện mạo hao mòn tự nhiên theo thời gian theo phong cách cổ điển (Antique), Vintage hoặc Rustic/Farmhouse.
14. 高光强调 (Nhấn sáng - Highlighting):
Làm nổi bật các chi tiết gờ nổi, cạnh viền, hoa văn chạm khắc hoặc đường chỉ phào thông qua tương phản sáng tối và phân lớp thị giác, giúp tăng độ nổi khối và chiều sâu cho sản phẩm.
15. 局部脱离膏 (Poloxy) (Sáp/keo tạo tróc cục bộ):
Kỹ thuật làm cũ: quét một lớp keo/sáp ngăn cách tạm thời lên lớp màu nhuộm hoặc lớp sơn nền, sau đó phun tiếp lớp sơn màu thứ hai. Tiếp theo dùng dao hoặc bay cạo bóc lớp keo tróc ra để làm lộ lớp màu bên dưới.

16. 砂光 (Xả nhám / Chà nhám):
Dùng vật liệu mài (giấy nhám) làm cho bề mặt nhẵn phẳng, hoặc tạo chân bám chuẩn bị cho các công đoạn nhuộm màu, sơn lót và các lớp phủ tiếp theo. Đây là công đoạn cốt lõi ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoàn thiện bề mặt gỗ.
17. 飞溅效果 (Hiệu ứng đốm văng / Bắn hạt tiêu):
Kỹ thuật trang trí bằng cách phun hoặc vẩy các giọt sơn màu tương phản với kích thước không đồng đều lên bề mặt, tạo diện mạo chấm đốm li ti giả cổ.
18. 牛尾纹仿古效果 (Hiệu ứng đuôi bò giả cổ):
Được tạo bởi các vệt sơn hoặc glaze đậm, lượn sóng giống hình đuôi bò. Khi thi công, dùng cọ kéo hoặc quét glaze trên bề mặt đã sơn để tạo các vệt lượn sóng giả cổ.
19. 薄封闭底漆 (Washcoat) (Sơn lót áo mỏng):
Lớp sơn lót pha rất loãng, màng cực mỏng (độ nhớt tiêu chuẩn 10–12 giây), quét trực tiếp lên bề mặt gỗ thô để bít kín một phần lỗ xốp. Giúp giảm hiện tượng hút màu quá mức và chống loang màu/đốm màu, giúp bước nhuộm màu đều hơn; có thể xả nhám nhẹ.
20. 封闭底漆 (Sealer) (Sơn lót bít tim):
Lớp sơn trong suốt (độ nhớt tiêu chuẩn 12–16 giây), thi công sau lớp màu, sơn nền hoặc glaze để khóa và bảo vệ lớp màu bên dưới. Ngăn ngừa phai/lem màu và tạo bề mặt phẳng, dễ xả nhám trước khi phủ bóng.
21. 面漆 (Topcoat) (Sơn phủ hoàn thiện / Sơn bóng):
Lớp sơn trong suốt cuối cùng phủ lên trên tất cả các lớp sơn trước đó (độ nhớt tiêu chuẩn 9–12 giây), giúp định hình độ bóng (mờ, bán bóng hoặc bóng gương), mang lại cảm giác láng mịn và tăng độ chống trầy xước, kháng ẩm, chịu mài mòn.
22. 边缘擦亮 (Burnishing) (Đánh bóng cạnh / Cọ sáng mép):
Hiện tượng các góc cạnh trở nên nhẵn bóng và sáng hơn do ma sát, biểu hiện qua việc màu sẫm hơn hoặc bóng hơn khu vực xung quanh. Hiệu ứng này có thể được chủ động tạo ra khi làm giả cổ, hoặc vô tình xuất hiện do va quẹt gây lỗi không đều màu.
23. 抗黄变封闭底漆 (Sơn lót chống ố vàng):
Sơn lót trong suốt được pha chế chuyên biệt nhằm hạn chế tối đa hiện tượng ngả vàng theo thời gian, thích hợp cho hệ sơn màu trắng hoặc các tông màu sáng.
24. 抗黄变面漆 (Sơn phủ chống ố vàng):
Lớp sơn phủ bảo vệ trong suốt ngoài cùng, chuyên dùng để kháng tia UV và chống ngả vàng, giúp bề mặt sơn trắng hoặc màu sáng luôn bền màu và ổn định theo thời gian.
